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Câu 1. Cho đường thẳng . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:




	A.   có vectơ pháp tuyến .	B.   song song với đường thẳng .




	C.   có véctơ chỉ phương .	D.   có hệ số góc .

Câu 2. Biến đổi tích thành tổng biểu thức , ta được .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 3. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  và .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 4. Cho bảng biến thiên:
[image: ]
Bảng biến thiên đã cho là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 5. Trên đường tròn lượng giác cho cung  có điểm M là điểm cuối (hình vẽ bên). Tính .


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 6. Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .      B. .


	C.  .     D.  .

Câu 7. Nhị thức  có bảng xét dấu là:
	A.  [image: Table

Description automatically generated with low confidence].	B.  [image: Graphical user interface, text, application

Description automatically generated].
	C.  [image: A picture containing table

Description automatically generated].	D.  [image: A picture containing chart

Description automatically generated].

Câu 8. Trong các giá trị sau,  có thể nhận giá trị nào?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.   .


Câu 9. Nếu tam thức bậc hai  có  thì




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 11. Khẳng định nào sau đây là đúng?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 12. Góc có số đo  đổi sang rađian được số đo là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 13. Khẳng định nào sau đây là sai?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .


Câu 14. Tọa độ tâm I và bán kính  đường tròn  là








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .

Câu 15. Cho tam giác . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .


Câu 16. Cho . Tính .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 17. Cặp số  nào sau đây là nghiệm của bất phương trình ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 18. Cho các số thực không âm a, b. Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 19. Bất phương trình nào sau đây không là bất phương trình bậc nhất một ẩn?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.   .

Câu 20. Tập xác định của bất phương trình  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 21. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 22. Đường Elip  có tiêu cự bằng:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 23. Cho các số thực a, b, c . Khẳng định nào sau đây sai?


	A.  .	B.  .


	C.   .	D.  .


Câu 24. Tính góc giữa hai đường thẳng  và .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 25. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.


	A.   .	B.  .

	C.  Không có giá trị m thỏa mãn.	D.  .
Câu 26. Cho tam giác ABC không vuông. Đẳng thức nào sau đây đúng?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .





Câu 27. Tam giác  có , ,. Tính độ dài cạnh .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 28. Phương trình đường tròn  có tâm  và tiếp xúc với đường thẳng  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
[image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]Câu 29. Phần mặt phẳng không bị gạch chéo trong hình vẽ bên (kể cả biên) là biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 30. Với điều kiện xác định, rút gọn biểu thức , ta được:


	A.  .	B.  .	


	C.  .	D.  .

Câu 31. Bất phương trình  có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?
	A.  3.	B.  7.	C.  4.	D.  5.

Câu 32. Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.   .
Câu 33. Đẳng thức nào sau đây đúng?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 34. Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 35. Trên đường tròn lượng giác gốc A, lấy điểm M sao cho có một cung lượng giác  có số đo là . Số đo nào sau đây là một số đo của một cung lượng giác ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 36. Đặt . Biểu diễn biểu thức  theo t, ta được:




	A.  .	B.   .	C.  .	D.  .


Câu 37. Biết . Tính .



	A.  .	B.  .	C.  .	D.  0.

Câu 38. Viết phương trình chính tắc của elip có tiêu cự bằng  và độ dài trục nhỏ bằng 4.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 39. Cho tam giác có các đường cao  thỏa mãn hệ thức . Tìm hệ thức giữa .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 40. Đường thẳng đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình tổng quát là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

[bookmark: _Hlk102720672]Câu 41. Cho tam giác ABC không vuông, có . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A.  Tam giác ABC cân tại A .	B.  Tam giác ABC cân tại B .
	C.  Tam giác ABC cân tại C	D.  Tam giác ABC không là tam giác cân.


Câu 42. Biết . Tính giá trị biểu thức: .




	A.   .	B.  .	C.  .	D.   .







Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và hai điểm . Điểm  nằm trên đường  sao cho  nhỏ nhất. Tính .
	A.  15.	B.  16.	C.  17.	D.  14.




Câu 44. Trong mặt phẳng , cho đường tròn . Tiếp tuyến của đường tròn  song song với đường thẳng  có phương trình là


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 45. Tính tích tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình .

	A.  .	B.  0.	C.  2.	D.  24.


Câu 46. Tìm tất cả các giá trị của m để biểu thức  có giá trị âm với mọi  .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để biểu thức  luôn không âm?
	A.  1.	B.  3.	C.  2.	D.  4.


Câu 48. Trên đường tròn lượng giác, cho đa giác (H) có các đỉnh là các điểm biểu diễn của cung lượng giác   mà không trùng với các điểm biểu diễn của cung lượng giác  . Tính chu vi của (H).


	A.  3.	B.  6 .	C.  .	D.   .










[image: Chart, line chart

Description automatically generated]Câu 49. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác có , đường phân giác trong góc có phương trình , đường thẳng đi qua điểm . Biết trọng tâm của tam giác  nằm trên đường thẳng . Tọa độ điểm thỏa mãn đẳng thức nào sau đây?


	A.  .	B.  .	


	C.  .	D.  .




Câu 50. Cho parabol  có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số . Tính .
	A.  1.	B.  7.
	C.  3.	D.  5 .
------------- HẾT -------------
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Câu 1. Cho tam giác , chọn công thức đúng trong các đáp án sau:




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 2. Cho bảng biến thiên:
[image: ]
Bảng biến thiên đã cho là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 3. Tập xác định của bất phương trình  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 4. Nhị thức  có bảng xét dấu là:
	A.  [image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence].	B.  [image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence].
	C.  [image: Graphical user interface, application

Description automatically generated].	D.  [image: Application

Description automatically generated with low confidence].

Câu 5. Trong các giá trị sau,  có thể nhận giá trị nào?




	A.  .	B.  .	C.   .	D.  .


Câu 6. Nếu tam thức bậc hai  có  thì




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 7. Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 8. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 9. Viết phương trình tham số của đường thẳng qua hai điểm  và .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 10. Trong mặt phẳng , đường tròn  có tâm I và bán kính R là:








	A.  , .	B.  , .	C.  , .	D.  , .

Câu 11. Biến đổi tích thành tổng biểu thức , ta được .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 12. Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 13. Cho các số không âm a, b. Khẳng định nào sau đây sai?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.   .


Câu 14. Cặp số  nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình ?




	A.  .	B.   .	C.  .	D.  .

Câu 15. Elip  có tiêu cự bằng


	A.  .	B.  4.	C.  .	D.  1.
Câu 16. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 17. Cung có số đo  đổi sang đơn vị độ được số đo là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
Câu 18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 20. Cho . Tính .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 21. Cho đường thẳng . Mệnh đề nào sau đây sai?






	A.   đi qua  điểm  và 	B.   có hệ số góc .



	C.   không đi qua gốc toạ độ.	D.   là vectơ chỉ phương của .


[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 22. Trên đường tròn lượng giác cho cung  có điểm M là điểm cuối (hình vẽ bên). Tính .


	A.  .	B.  .	


	C.  .	D.  .


Câu 23. Biết . Tính .


	A.  .	B.  .	

	C.  .	D.  0.


Câu 24. Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn  và . Khẳng định nào sau đây đúng?




	A.  .	B.  .	C.   .	D.   .


Câu 25. Phương trình đường thẳng đi qua và song song với đường thẳng  là




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 26. Trong tam giác, hệ thức nào sau đây sai?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình  là:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 28. Đặt . Biểu diễn biểu thức  theo t, ta được:




	A.   .	B.  .	C.  .	D.  .




Câu 29. Tam giác  có  và . Tính độ dài cạnh .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .



Câu 30. Trên đường tròn lượng giác gốc A, lấy điểm M sao cho có một cung lượng giác  có số đo là . Số đo nào sau đây không là một số đo của cung lượng giác ?




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 31. Phần mặt phẳng không bị gạch chéo trong hình vẽ bên (kể cả biên) là biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?



	A.  .	B.  .	


	C.  .	D.  .
Câu 32. Đẳng thức nào sau đây sai?

	A.  .	

	B.  .

	C.  .	

	D.  .


Câu 33. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng  và 




	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 34. Bất phương trình  có bao nhiêu nghiệm nguyên không dương?
	A.  9.	B.  5.	C.  6.	D.  8.

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình  có nghiệm.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.   .



Câu 36. Đường tròn  có tâm  và tiếp xúc với đường thẳng  có phương trình là


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .

Câu 37. Với điều kiện xác định, rút gọn biểu thức , ta được:




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 38. Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là




	A.  .	B.  .	C.   .	D.  .
Câu 39. Viết phương trình chính tắc của elip, biết elip có tiêu cự bằng 2 và độ dài trục lớn bằng 10.




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  = 1.
Câu 40. Cho tam giác ABC không vuông. Đẳng thức nào sau đây đúng?


	A.  .	B.  .


	C.  .	D.  .


Câu 41. Tìm tất cả các giá trị của m để biểu thức  có giá trị dương với mọi  .




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .


Câu 42. Trên đường tròn lượng giác, cho đa giác (H) có các đỉnh là các điểm biểu diễn của cung lượng giác có số đo  mà không trùng với các điểm biểu diễn của cung lượng giác có số đo . Tính chu vi của (H) (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).
	A.  2,73.	B.  5,47.	C.  2,74 .	D.  5,46.







Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  và hai điểm , . Điểm nằm trên đường  sao cho  nhỏ nhất. Tính ta được kết quả là:


	A.  9.	B.  .	C.  .	D.  7.

Câu 44. Cho tam giác ABC không vuông có . Khẳng định nào sau đây đúng?
	A.  Tam giác ABC cân tại B	B.  Tam giác ABC cân tại C
	C.  Tam giác ABC cân tại A	D.  Tam giác ABC không là tam giác cân.





Câu 45. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường tròn . Viết phương trình tiếp tuyến  của đường tròn  biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng .


	A.  , .	


	B.  , .


	C.  , .	


	D.  ; .

Câu 46. Tính tổng tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình .
	A.  5.	B.  0.	C.  3.	D.  6.

Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để biểu thức  luôn âm?
	A.  4.	B.  1.	C.  2.	D.  3.


Câu 48. Biết . Tính giá trị biểu thức: 



	A.  1.	B.   .	C.   .	D.  .







Câu 49. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho hình chữ nhật có diện tích bằng 12 và tâm I là giao điểm của hai đường thẳng; trung điểm cạnh AD là giao điểm của  và . Biết đỉnh  và có tung độ dương. Tính .



	A.  .	B.  14.	C.  .	D.  .

[image: Chart, line chart

Description automatically generated]Câu 50. Cho parabol  có đồ thị như hình vẽ sau.


,;/’Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  . Tính .
	A.  3.	B.  5.	C.  7.	D.  1.
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Mã đề [101]
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	D
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	D
	D
	C
	D
	B
	A
	D

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	A
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	C
	B
	C
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